
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

BÀI 22: PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG (TIẾT 2) 

 

A. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

3. CÁC GIỚI SINH VẬT 

- Quan sát H.22.5, hãy cho biết sinh vật được chia thành mấy giới?  

 

Theo Whittaker, 1969, thế giới sống được chia thành năm giới: Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực 

vật, Động vật. 

Đọc sách và nêu các tiêu chí để phận loại 5 giới sinh vật. 

Đáp án: Dựa vào đặc điểm cấu tạo tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, khả năng di chuyển, kiểu dinh 

dưỡng 

Em hãy nêu các đặc điểm của từng giới, đại diện các giới. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Đáp án 



 

 

 

B. Nội dung ghi bài (các em ghi phần này vào vở) 

 

Giới Đại diện 

Môi trường sốnc 

  

Nước Cạn Sinh vật 

Khởi sinh Vi khuẩn E coli + + + 

Nguyên sinh Trùng roi + - - 

Nấm Nấm rơm - + - 

Thực vật Cây rau muống + + - 

Động vật Cá chép + - - 



Dặn dò: 

- Học bài 

- Xem trước phần 4 “Khóa lưỡng phân” 

Bài tập:  

Quan sát hình SGK trang 106 và cho biết các loài sinh vật thuộc giới nào?    


